
 

 

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

    Số:   

V/v phân công tạo câu hỏi cho phần 

mềm Quản lý ngân hàng câu hỏi trên 

nền tảng và giải pháp số cho bài kiểm 

tra, khảo sát và kiểm tra trực tuyến. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng 03 năm 2024 

       

Kính gửi:  

- Hiệu trưởng các trường THPT; 

- Giám đốc các Trung tâm GDTX; 

- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 647/KH-SGDĐT ngày 07/02/2024 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc Giám sát thực hiện dự án “Xây dựng phần 

mềm Quản lý ngân hàng câu hỏi trên nền tảng và giải pháp số cho bài kiểm tra, khảo 

sát và kiểm tra trực tuyến”; 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị Hiệu trưởng các trường THPT, 

Giám đốc các Trung tâm GDTX, Trưởng phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố phân 

công tạo câu hỏi cho Phần mềm Quản lý ngân hàng câu hỏi trên nền tảng và giải pháp 

số cho bài kiểm tra, khảo sát và kiểm tra trực tuyến (viết tắt là Phần mềm), với các 

yêu cầu sau: 

- Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS, THPT và Giám đốc Trung tâm 

GDTX phân công giáo viên tạo câu hỏi trên Phần mềm như đã được tập huấn, gồm 

các bước: 

+ Bước 1: Hiệu trưởng/Giám đốc phân công giáo viên soạn thảo câu 

hỏi, giáo viên kiểm duyệt câu hỏi có phân chia độ khó và đơn vị kiến thức như phụ 

lục kèm theo. 

+ Bước 2: Giáo viên soạn thảo câu hỏi trên Phần mềm vào ngân hàng 

câu hỏi giáo viên sau đó đề xuất duyệt lên ngân hàng câu hỏi của nhà trường như đã 

được tập huấn, hướng dẫn. 

+ Bước 3: Người được phân công duyệt câu hỏi thực hiện kiểm duyệt 

câu hỏi mà giáo viên đã soạn thảo và đề xuất duyệt trong ngân hàng câu hỏi của nhà 

trường. 

+ Bước 4: Hiệu trưởng/Giám đốc hoặc giáo viên được phân công tiến 

hành đồng bộ những câu hỏi đã được kiểm duyệt từ ngân hàng câu hỏi nhà trường lên 

ngân hàng câu hỏi dùng chung của Sở GD&ĐT theo đúng số lượng và nội dung 

hướng dẫn trong các Phụ lục. 
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+ Số lượng câu hỏi cần cập nhật lên Phần mềm: Tương ứng với mỗi nội 

dung kiến thức được phân công trong các Phụ lục, các đơn vị cung cấp ít nhất 4 câu 

hỏi với 4 mức độ (độ khó): 1 nhận biết, 1 thông hiểu, 1 vận dụng và 1 vận dụng cao. 

- Các Phòng GDĐT chỉ đạo các trường Tiểu học, THCS thuộc quyền quản 

lý thực hiện tạo câu hỏi trên Phần mềm đã được phân công tại các Phụ lục (đính kèm) 

trước ngày 20/04/2024. 

+ Phòng GDĐT Vũng Tàu tại Phụ lục 01 

+ Phòng GDĐT Bà Rịa tại Phụ lục 02 

+ Phòng GDĐT Phú Mỹ tại Phụ lục 03 

+ Phòng GDĐT Châu Đức tại Phụ lục 04 

+ Phòng GDĐT Long Điền tại Phụ lục 05 

+ Phòng GDĐT Đất Đỏ tại Phụ lục 06 

+ Phòng GDĐT Xuyên Mộc tại Phụ lục 07 

+ Phòng GDĐT Côn Đảo tại Phụ lục 08 

- Các Trường THPT và Trung tâm GDTX thực hiện tạo câu hỏi trên Phần 

mềm đã được phân công tại Phụ lục 09 (đính kèm) trước ngày 15/04/2024. 

Các câu hỏi sẽ được Sở GDĐT kiểm tra trên phần mềm. Đề nghị Hiệu trưởng 

các trường THPT, Giám đốc các Trung tâm GDTX, Trưởng phòng GDĐT huyện, thị 

xã, thành phố khẩn trương thực hiện đúng tiến độ. Nếu có vướng mắc xin liên hệ ông. 

Nguyễn Kim Khanh – Phó CPV Sở GDĐT, điện thoại: 0914109009. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Công ty cổ phần tiến bộ Sài Gòn
1
; 

- Trường TH, THCS toàn Tỉnh; 

- Các Phòng CM, NV Sở; 

- Cổng TTĐT ngành; 

- Lưu: VT, VP, khanhnk. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Ba 

  

                                                 
1
 Công ty cổ phần tiến bộ Sài Gòn. (ĐC: 77 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM; ĐT: 

028.66797357; mail: pmtung@ascvn.com.vn) 



 

 

PHỤ LỤC 01: CÁC TRƯỜNG THUỘC PHÒNG GD&ĐT TP VŨNG TÀU 

(Đính kèm Công văn số               /SGDĐT-VP ngày   /03/2024 của Sở GDĐT) 

 

STT Tên trường Toán Tiếng Việt Tiếng Anh 

Khối 3 

1 

TH Long Sơn 1 (Thành phố 

Vũng Tàu) 
Số tự nhiên 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT -  

Cách viết nhan đề văn bản 
Hello – Xin chào 

TH Long Sơn 2 (Thành phố 

Vũng Tàu) 

2 

TH Hải Nam (Thành phố 

Vũng Tàu) Số và cấu tạo thập phân  của 

một số 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - 

Vốn từ theo chủ điểm 
What’s your name? – Tên của bạn là gì? 

TH Phước Thắng (Thành phố 

Vũng Tàu) 

3 

TH Bình Minh (Thành phố 

Vũng Tàu) 
So sánh các số 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - 

Vốn từ theo chủ điểm 
This is Tony – Đây là Tony.  

TH Thắng Nhất (Thành phố 

Vũng Tàu) 

4 

TH Chí Linh (Thành phố 

Vũng Tàu) 
Làm tròn số 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - 

Từ có nghĩa giống nhau và từ 

có nghĩa trái ngược nhau 

How old are you? – Bạn bao nhiêu tuổi rồi? 
TH Quang Trung (Thành phố 

Vũng Tàu) 

5 

TH Lê Lợi (Thành phố Vũng 

Tàu) 
Phép cộng, phép trừ 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - 

Từ chỉ sự vật, hoạt động, tính 

chất 

Are they your friends? – Họ có phải là bạn 

của bạn không? TH Thắng Nhì (Thành phố 

Vũng Tàu) 

6 

TH Hoà Bình (Thành phố 

Vũng Tàu) 
Phép nhân, phép chia 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - 

Từ có nghĩa giống nhau và từ 

có nghĩa trái ngược nhau 

Stand up! – Đứng dậy nào! 
TH Đoàn Kết (Thành phố 

Vũng Tàu) 
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STT Tên trường Toán Tiếng Việt Tiếng Anh 

7 

TH Bàu Sen (Thành phố Vũng 

Tàu) 

Tính nhẩm 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT -  

Sơ giản về câu kể, câu hỏi, 

câu khiến, câu cảm: đặc điểm 

thể hiện qua dấu câu, qua từ 

đánh dấu kiểu câu và công 

dụng của từng kiểu câu 

That’s my school. – Đó là trường của tôi. 
TH Thắng Tam (Thành phố 

Vũng Tàu) 

8 

TH Trương Công Định 

(Thành phố Vũng Tàu) 
Biểu thức số 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - 

Công dụng của dấu gạch 

ngang 

This is my pen. – Đây là cây bút của tôi. 
TH Hạ Long (Thành phố 

Vũng Tàu) 

9 

TH Nguyễn Thái Học (Thành 

phố Vũng Tàu) Thực hành giải quyết vấn  đề 

liên quan đến các phép  tính 

đã học 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT -  

Sơ giản về câu kể, câu hỏi, 

câu khiến, câu cảm: đặc điểm 

thể hiện qua dấu câu, qua từ 

đánh dấu kiểu câu và công 

dụng của từng kiểu câu 

What color is it? – Đây là màu gì? 
TH Trưng vương (Thành phố 

Vũng Tàu) 

10 

TH Nguyễn Viết Xuân (Thành 

phố Vũng Tàu) 
Phân số 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - 

Biện pháp tu từ so sánh: đặc 

điểm và tác dụng 

What do you do in break time? – Bạn làm gì 

vào thời gian giải lao? TH Bùi Thị Xuân (Thành phố 

Vũng Tàu) 

11 

TH Võ Nguyên Giáp (Thành 

phố Vũng Tàu) 
Làm quen với phân số 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - 

Sơ giản về đoạn văn và văn 

bản có nhiều đoạn: dấu hiệu 

nhận biết 

This is my family. – Đây là gia đình của tôi.  
TH Lý Tự Trọng (Thành phố 

Vũng Tàu) 

12 

TH Phước An (Thành phố 

Vũng Tàu) 
Hình học trực quan 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - 

Sơ giản về đoạn văn và văn 

bản có nhiều đoạn: dấu hiệu 

nhận biết 

This is my house. – Đây là nhà của tôi. 
TH Nguyễn Hữu Cảnh (Thành 

phố Vũng Tàu) 

13 
TH Lưu Chí Hiếu (Thành phố 

Vũng Tàu) 
Hình phẳng và  hình khối 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - 

Sơ giản về lượt lời thể hiện 
Where’s my book? – Sách của tôi đâu rồi? 
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STT Tên trường Toán Tiếng Việt Tiếng Anh 

TH Nguyễn Bỉnh Khiêm 

(Thành phố Vũng Tàu) 

qua trao đổi nhóm 

Khối 6 

14 
THCS Phước Thắng (Thành 

phố Vũng Tàu) 

Số tự nhiên và tập hợp các số 

tự nhiên. Thứ tự trong tập hợp 

các số tự nhiên 

Từ đơn và từ phức, từ ghép 

và từ láy 

Towns and cities 
Các phép tính với số tự nhiên. 

Phép tính luỹ thừa với số mũ 

tự nhiên 

Từ đa nghĩa và từ đồng âm 

15 
THCS Thắng Nhất (Thành 

phố Vũng Tàu) 

Tính chia hết trong tập hợp 

các số tự nhiên. Số nguyên tố. 

Ước chung và bội chung 

Nghĩa của một số thành ngữ 

thông dụng 

Days 
Số nguyên âm và tập hợp các 

số nguyên. Thứ tự trong tập 

hợp các số nguyên 

Nghĩa của một số yếu tố Hán 

Việt thông dụng (ví dụ: bất, 

phi) và nghĩa của những từ 

có yếu tố Hán Việt đó (ví dụ: 

bất công, bất đồng, phi 

nghĩa, phi lí) 

16 
THCS Thắng Nhì (Thành phố 

Vũng Tàu) 

Các phép tính với số nguyên. 

Tính chia hết trong tập hợp 

các số nguyên 

Các thành phần chính của 

câu: mở rộng thành phần 

chính của câu bằng cụm từ 
Wild life 

Phân số. Tính chất cơ bản của 

phân số. So sánh phân số 

Trạng ngữ: đặc điểm, chức 

năng liên kết câu 
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STT Tên trường Toán Tiếng Việt Tiếng Anh 

17 
THCS Vũng tàu (Thành phố 

Vũng Tàu) 

Các phép tính với phân số 

Công dụng của dấu chấm 

phẩy (đánh dấu ranh giới 

giữa các bộ phận trong một 

chuỗi liệt kê phức tạp); dấu 

ngoặc kép (đánh dấu cách 

hiểu một từ ngữ không theo 

nghĩa thông thường) 

Số thập phân và các phép tính 

với số thập phân. Tỉ số và tỉ 

số phần trăm 

Biện pháp tu từ ẩn dụ, hoán 

dụ: đặc điểm và tác dụng 

18 
THCS Nguyễn An Ninh 

(Thành phố Vũng Tàu) 

Các hình phẳng trong thực 

tiễn 

Đoạn văn và văn bản: đặc 

điểm và chức năng 

Learning world 

Tam giác đều, hình vuông, 

lục giác đều 

Lựa chọn từ ngữ và một số 

cấu trúc câu phù hợp với việc 

thể hiện nghĩa của văn bản 

19 
THCS Bạch Đằng (Thành phố 

Vũng Tàu) 

Hình chữ nhật, hình thoi, hình 

bình hành, hình thang cân 
Kiểu văn bản và thể loại 

Hình có trục đối xứng 

Sự phát triển ngôn ngữ: hiện 

tượng vay mượn từ, từ 

mượn, sử dụng từ mượn 

20 
THCS Châu Thành (Thành 

phố Vũng Tàu) 

Hình có tâm đối xứng 
Phương tiện giao tiếp phi 

ngôn ngữ: hình ảnh, số liệu 

Food and health 

Vai trò của đối xứng trong thế 

giới tự nhiên 

Tính biểu cảm của văn bản 

văn học 

21 
THCS Ngô Sỹ Liên (Thành 

phố Vũng Tàu) 
Hình học phẳng 

Chi tiết và mối liên hệ giữa 

các chi tiết trong văn bản văn 

học 
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STT Tên trường Toán Tiếng Việt Tiếng Anh 

Các hình hình học cơ bản 

Đề tài, chủ đề của văn bản; 

tình cảm, cảm xúc của người 

viết 

22 
THCS Huỳnh Khương Ninh 

(Thành phố Vũng Tàu) 

Điểm, đường thẳng, tia  

Các yếu tố: cốt truyện, nhân 

vật, lời người kể chuyện và 

lời nhân vật trong truyền 

thuyết, cổ tích, đồng thoại 

Sports 

Đoạn thẳng. Độ dài đoạn 

thẳng 

Người kể chuyện ngôi thứ 

nhất và người kể chuyện 

ngôi thứ ba 

23 
THCS Võ Trường Toản 

(Thành phố Vũng Tàu) 

Góc. Các góc đặc biệt. Số đo 

góc 

Các yếu tố hình thức của thơ 

lục bát: số tiếng, số dòng, 

vần, nhịp 

Một số yếu tố thống kê 

Nhan đề, dòng thơ, khổ thơ, 

vần, nhịp, ngôn từ và tác 

dụng của các yếu tố đó trong 

bài thơ 

24 
THCS Duy Tân (Thành phố 

Vũng Tàu) 

Thu thập và tổ chức dữ liệu 
Yếu tố tự sự, miêu tả trong 

thơ 

Growing up 

Thu thập, phân loại, biểu diễn 

dữ liệu theo các tiêu chí cho 

trước 

Hình thức ghi chép, cách kể 

sự việc, người kể chuyện 

ngôi thứ nhất trong hồi kí 

hoặc du kí 

25 
THCS Nguyễn Thái Bình 

(Thành phố Vũng Tàu) 

Mô tả và biểu diễn dữ liệu 

trên các bảng, biểu đồ 
Văn bản văn học 

Phân tích và xử lí dữ liệu Văn bản nghị luận 
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STT Tên trường Toán Tiếng Việt Tiếng Anh 

26 
THCS Trần Phú (Thành phố 

Vũng Tàu) 

Hình thành và giải quyết vấn 

đề đơn giản xuất hiện từ các 

số liệu và biểu đồ thống kê đã 

có 

Văn bản thông tin 

Going away 

Một số yếu tố xác suất 
Gợi ý chọn văn bản: xem 

danh mục gợi ý 

27 
THCS Nguyễn Văn Linh 

(Thành phố Vũng Tàu) 

Làm quen với một số mô hình 

xác suất đơn giản. Làm quen 

với việc mô tả xác suất (thực 

nghiệm) của khả năng xảy ra 

nhiều lần của một sự kiện 

trong một số mô hình xác suất 

đơn giản 

Văn bản thông tin 

Mô tả xác suất (thực nghiệm) 

của khả năng xảy ra nhiều lần 

của một sự kiện trong một số 

mô hình xác suất đơn giản 

Gợi ý chọn văn bản: xem 

danh mục gợi ý 

Khối 7 

28 
THCS Nguyễn Gia Thiều 

(Thành phố Vũng Tàu) 

Số hữu tỉ và tập hợp các số 

hữu tỉ. Thứ tự trong tập hợp 

các số hữu tỉ 

Thành ngữ và tục ngữ: đặc 

điểm và chức năng 
MY HOBBIES 

29 
THCS Võ Văn Kiệt (Thành 

phố Vũng Tàu) 
Các phép tính với số hữu tỉ 

Thuật ngữ: đặc điểm và chức 

năng 

30 
THCS Lương Thế Vinh 

(Thành phố Vũng Tàu) 
Căn bậc hai số học 

Nghĩa của một số yếu tố Hán 

Việt thông dụng (ví dụ: quốc, 

gia) và nghĩa của những từ 

có yếu tố Hán Việt đó (ví dụ: 

quốc thể, gia cảnh) 

HEALTH 
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PHỤ LỤC 02: CÁC TRƯỜNG THUỘC PHÒNG GD&ĐT TP BÀ RỊA 

(Đính kèm Công văn số               /SGDĐT-VP ngày   /03/2024 của Sở GDĐT) 

 
STT Tên trường Toán Tiếng Việt Tiếng Anh 

Khối 3 

1 

TH Lê Thành Duy (Thành phố 

Bà Rịa) 
Quan sát, nhận biết, mô tả hình 

dạng và đặc điểm của  một số 

hình phẳng và hình  khối  đơn 

giản 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - 

Kiểu văn bản và thể loại 

Are there any posters in the room? 

– Có tấm áp phích nào ở trong 

phòng không?  TH Nguyễn Thanh Đằng 

(Thành phố Bà Rịa) 

2 

TH Lê Lợi (Thành phố Bà Rịa) Thực hành đo, vẽ, lắp  ghép, tạo 

hình gắn với một  số hình phẳng 

và hình khối  đã học  

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - 

Kiểu văn bản và thể loại 

Do you have any toys? – Bạn có 

món đồ chơi nào không? 

TH Trường Sơn (Thành phố Bà 

Rịa) 

3 

TH Điện Biên (Thành phố Bà 

Rịa) 

Đo lường 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - 

Thông tin bằng hình ảnh, số liệu 

(phương tiện giao tiếp phi ngôn 

ngữ) 
TH Nguyễn Bá Ngọc (Thành 

phố Bà Rịa) 

4 

TH Trần Văn Quan (Thành phố 

Bà Rịa) Biểu tượng về đại lượng và  đơn 

vị đo đại lượng 

KIẾN THỨC VĂN HỌC - Bài 

học rút ra từ văn bản 

Do you have any pets? – Bạn có 

thú cũng nào không? 

TH Long Hương (Thành phố Bà 

Rịa) 

5 

TH Phan Bội Châu (Thành phố 

Bà Rịa) 
Thực hành đo đại lượng 

 KIẾN THỨC VĂN HỌC - Bài 

học rút ra từ văn bản TH Hoà Long (Thành phố Bà 

Rịa) 

6 

TH Nguyễn Minh Khanh 

(Thành phố Bà Rịa) Tính toán và ước lượng với  các 

số đo đại lượng 

KIẾN THỨC VĂN HỌC - Địa 

điểm và thời gian 

What toys do you like? – Đồ chơi 

bạn yêu thích là gì? TH Trần Văn Thượng (Thành 

phố Bà Rịa) 
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STT Tên trường Toán Tiếng Việt Tiếng Anh 

7 
TH Kim Dinh (Thành phố Bà 

Rịa) 

IV. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG 

KÊ VÀ XÁC SUẤT 

KIẾN THỨC VĂN HỌC - Suy 

nghĩ và hành động của nhân vật 

Khối 7 

8 
THCS Kim Đồng (Thành phố 

Bà Rịa) 
Số vô tỉ. Số thực 

Ngữ cảnh và nghĩa của từ trong 

ngữ cảnh  
HEALTH 

9 
THCS Phước Nguyên (Thành 

phố Bà Rịa) 
Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau 

Số từ, phó từ: đặc điểm và chức 

năng 

COMMUNITY SERVICE 

10 
THCS Nguyễn Trãi (Thành phố 

Bà Rịa) 
Giải toán về đại lượng tỉ lệ 

Các thành phần chính và thành 

phần trạng ngữ trong câu: mở 

rộng thành phần chính và trạng 

ngữ bằng cụm từ 

11 
THCS Nguyễn Thanh Đằng 

(Thành phố Bà Rịa) 
Biểu thức đại số 

Công dụng của dấu chấm lửng 

(phối hợp với dấu phẩy, tỏ ý nhiều 

sự vật, hiện tượng tương tự chưa 

liệt kê hết; thể hiện lời nói bỏ dở 

hay ngập ngừng, ngắt quãng;... MUSIC AND ARTS 

12 
THCS Dương Văn Mạnh 

(Thành phố Bà Rịa) 
Đa thức một biến 

Biện pháp tu từ nói quá, nói giảm 

nói tránh: đặc điểm và tác dụng 

13 
THCS Nguyễn Du (Thành phố 

Bà Rịa) 
Các hình khối trong thực tiễn  

Liên kết và mạch lạc của văn bản: 

đặc điểm và chức năng VIETNAMESE FOOD AND 

DRINK 

14 
THCS Long Toàn (Thành phố 

Bà Rịa) 

Hình hộp chữ nhật và hình lập 

phương 
Kiểu văn bản và thể loại  
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STT Tên trường Toán Tiếng Việt Tiếng Anh 

15 
THCS Trần Đại Nghĩa (Thành 

phố Bà Rịa) 

Lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ 

đứng tứ giác 

Ngôn ngữ của các vùng miền: 

hiểu và trân trọng sự khác biệt về 

ngôn ngữ giữa các vùng miền THE FIRST UNIVERSITY IN 

VIETNAM 

16 
THCS Lê Quang Cường (Thành 

phố Bà Rịa) 
Các hình hình học cơ bản 

Phương tiện giao tiếp phi ngôn 

ngữ: hình ảnh, số liệu 

17 
THCS Tân Hưng (Thành phố 

Bà Rịa) 

Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân 

giác của một góc 
Giá trị nhận thức của văn học 

TRAFFIC 

18 
THCS Phước Hưng (Thành phố 

Bà Rịa) 

Hai đường thẳng song song. 

Tiên đề Euclid về đường thẳng 

song song 

Đề tài và chủ đề của văn bản; mối 

liên hệ giữa chi tiết với chủ đề, 

cách xác định chủ đề văn bản; thái 

độ, tình cảm của tác giả thể hiện 

qua văn bản 
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PHỤ LỤC 03: CÁC TRƯỜNG THUỘC PHÒNG GD&ĐT TX PHÚ MỸ 

(Đính kèm Công văn số               /SGDĐT-VP ngày   /03/2024 của Sở GDĐT) 

 

STT Tên trường Toán Tiếng Việt Tiếng Anh 

Khối 5 

1 THTrần Quốc Toản (Thị xã Phú Mỹ) 
SỐ VÀ PHÉP TÍNH - Số 

thập phân 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - 

Nghĩa của một số yếu tố Hán Việt 

thông dụng, “đồng âm khác 

nghĩa” 

How many lessons do you have 

today? 

2 TH Trưng Vương (Thị xã Phú Mỹ) Số thập phân 
KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - Từ 

đồng nghĩa: đặc điểm và tác dụng  
How do you learn English? 

  TH Văn Lang (Thị xã Phú Mỹ) So sánh các số thập phân 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - Từ 

đa nghĩa và nghĩa của từ đa nghĩa 

trong văn bản. 

What are you reading? 

3 
TH Nguyễn Thị Minh Khai (Thị xã 

Phú Mỹ) 
Làm tròn số thập phân 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - Đại 

từ và kết từ: đặc điểm và chức 

năng 

What did you see at the zoo? 

  TH Lý Thường Kiệt (Thị xã Phú Mỹ) 
Các phép tính cộng, trừ, 

nhân, chia với số thập phân  

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - Câu 

đơn và câu ghép: đặc điểm và 

chức năng 

When will Sports Day be? 
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STT Tên trường Toán Tiếng Việt Tiếng Anh 

4 TH Quang Trung (Thị xã Phú Mỹ) 
SỐ VÀ PHÉP TÍNH - Tỉ số. 

Tỉ số phần trăm 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - 

Công dụng của dấu gạch ngang 

(đặt ở giữa câu để đánh dấu bộ 

phận chú thích, giải thích trong 

câu); dấu gạch nối (nối các tiếng 

trong những từ mượn gồm nhiều 

tiếng) 

What's the matter with you? 

  TH Lê Lợi (Thị xã Phú Mỹ) Tỉ số. Tỉ số phần trăm 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - 

Biện pháp tu từ điệp từ, điệp ngữ: 

đặc điểm và tác dụng  

Don't ride your bike too fast! 

5 TH Phú Mỹ (Thị xã Phú Mỹ) Sử dụng máy tính cầm tay 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - 

Liên kết giữa các câu trong một 

đoạn văn, một số biện pháp liên 

kết câu và các từ ngữ liên kết: đặc 

điểm và tác dụng 

What do you do in your free time? 

  
TH Nguyễn Văn Trỗi (Thị xã Phú 

Mỹ) 
Hình phẳng và  hình khối 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - 

Kiểu văn bản và thể loại 
What happened in the story? 

6 TH Mỹ Xuân (Thị xã Phú Mỹ) 

Quan sát, nhận biết, mô tả 

hình dạng và đặc điểm của  

một số hình phẳng và hình  

khối đơn giản 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - 

Thông tin bằng hình ảnh, số liệu 

(phương tiện giao tiếp phi ngôn 

ngữ). 

What would you like to be in the 

future? 
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STT Tên trường Toán Tiếng Việt Tiếng Anh 

  TH Nguyễn Huệ (Thị xã Phú Mỹ) 

Thực hành vẽ, lắp ghép,  tạo 

hình gắn với một số hình 

phẳng và hình khối đã  học 

KIẾN THỨC VĂN HỌC -  Chủ 

đề 

7 
TH Nguyễn Công Trứ (Thị xã Phú 

Mỹ) 
Đo lường 

KIẾN THỨC VĂN HỌC - Kết 

thúc câu chuyện 

Where's the post office? 

  TH Hắc Dịch (Thị xã Phú Mỹ) 
Biểu tượng về đại lượng và  

đơn vị đo đại lượng 

KIẾN THỨC VĂN HỌC - 

Chuyện có thật và chuyện tưởng 

tượng 

8 TH Nguyễn Du (Thị xã Phú Mỹ) Thực hành đo đại lượng 

KIẾN THỨC VĂN HỌC - Chi 

tiết, thời gian, địa điểm trong câu 

chuyện; hình ảnh trong thơ 
What would you like to eat? 

  
TH Phan Đình Phùng (Thị xã Phú 

Mỹ) 

Tính toán và ước lượng với  

các số đo đại lượng 

KIẾN THỨC VĂN HỌC -  Nhân 

vật trong văn bản kịch và lời thoại 

9 TH Tóc Tiên (Thị xã Phú Mỹ) 
Thu thập, phân loại, sắp xếp 

các số liệu  
NGỮ LIỆU - Văn bản văn học 

What will the weather be like 

tororrow? 
  TH Châu Pha A (Thị xã Phú Mỹ) 

Đọc, mô tả biểu đồ thống kê 

hình quạt tròn. Biểu diễn số 

liệu bằng biểu đồ thống kê 

hình quạt tròn 

NGỮ LIỆU - Văn bản thông tin 

10 TH Châu Pha B (Thị xã Phú Mỹ) 

Hình thành và giải quyết vấn 

đề đơn giản xuất hiện từ các 

số liệu và biểu đồ thống kê 

hình quạt tròn đã có 

NGỮ LIỆU - Gợi ý chọn văn bản: 

xem danh mục gợi ý 

Which place would you like to 

visit? 
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STT Tên trường Toán Tiếng Việt Tiếng Anh 

  
TH Nguyễn Thị Định (Thị xã Phú 

Mỹ) 

MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG 

KÊ VÀ XÁC SUẤT -  Một 

số yếu tố xác suất 

NGỮ LIỆU - Văn bản thông tin 

Khối 9 

11 
THCS Lê Hồng Phong (Thị xã Phú 

Mỹ) 
Góc ở tâm, góc nội tiếp 

Một số hiểu biết sơ giản về chữ 

viết tiếng Việt: chữ Nôm và chữ 

Quốc ngữ 

VIET NAM: THEN AND NOW 

12 THCS Hùng Vương (Thị xã Phú Mỹ) 

Đường tròn ngoại tiếp tam 

giác. Đường tròn nội tiếp tam 

giác 

Phương tiện giao tiếp phi ngôn 

ngữ: hình ảnh, số liệu, biểu đồ,... 
RECIPES AND EATING HABITS 

13 THCS Phước Hoà (Thị xã Phú Mỹ) Tứ giác nội tiếp 
Nội dung và hình thức văn bản 

văn học 

14 THCS Phú Mỹ (Thị xã Phú Mỹ) Đa giác đều 
Cảm hứng chủ đạo và tư tưởng 

của tác phẩm 

TOURISM 

15 
THCS Phan Chu Trinh (Thị xã Phú 

Mỹ) 

Mô tả và biểu diễn dữ liệu 

trên các bảng, biểu đồ 

Cốt truyện, nhân vật; lời thoại 

trong truyện thơ Nôm 

16 THCS Hắc Dịch (Thị xã Phú Mỹ) 

Bảng tần số, biểu đồ tần số. 

Bảng tần số tương đối, biểu 

đồ tần số tương đối 

Không gian, thời gian, chi tiết, cốt 

truyện, nhân vật chính, lời người 

kể chuyện trong truyện truyền kì 

và truyện trinh thám 
ENGLISH IN THE WORLD 

17 THCS Chu Văn An (Thị xã Phú Mỹ) Một số yếu tố xác suất 

Lời người kể chuyện và lời nhân 

vật; lời đối thoại và lời độc thoại 

trong văn bản truyện 
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STT Tên trường Toán Tiếng Việt Tiếng Anh 

18 
THCS Trương Công Định (Thị xã 

Phú Mỹ) 

Phép thử ngẫu nhiên và 

không gian mẫu. Xác suất 

của biến cố trong một số mô 

hình xác suất đơn giản 

Thơ song thất lục bát: khổ thơ, số 

chữ, số dòng, vần, nhịp, 

SPACE TRAVEL 

19 THCS Tóc Tiên (Thị xã Phú Mỹ) Đa giác đều 

Xung đột, hành động, cốt truyện, 

nhân vật, lời thoại trong kịch bản 

văn học (bi kịch) 

20 
THCS Phan Bội Châu (Thị xã Phú 

Mỹ) 

Mô tả và biểu diễn dữ liệu 

trên các bảng, biểu đồ 

Sơ giản về lịch sử văn học và vai 

trò của lịch sử văn học trong đọc 

hiểu văn bản 
CHANGING ROLES IN SOCIETY 

21 THCS Tân Phước (Thị xã Phú Mỹ) 

Bảng tần số, biểu đồ tần số. 

Bảng tần số tương đối, biểu 

đồ tần số tương đối 

Văn bản văn học 

22 THCS Võ Văn Kiệt (Thị xã Phú Mỹ) Một số yếu tố xác suất Văn bản nghị luận MY FUTURE CAREER 
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PHỤ LỤC 04: CÁC TRƯỜNG THUỘC PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CHÂU ĐỨC 

(Đính kèm Công văn số               /SGDĐT-VP ngày   /03/2024 của Sở GDĐT) 

 
STT Tên trường Toán Tiếng Việt Tiếng Anh 

Khối 3 

1 
TH Nguyễn Thị Minh Khai (Huyện 

Châu Đức) 

IV. MỘT SỐ YẾU TỐ 

THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT 

KIẾN THỨC VĂN HỌC - Suy 

nghĩ và hành động của nhân vật 

What toys do you like? – Đồ chơi 

bạn yêu thích là gì? 

2 

TH Bình Giã (Huyện Châu Đức) 

Một số yếu tố thống kê 
 KIẾN THỨC VĂN HỌC - Suy 

nghĩ và hành động của nhân vật 

What are you doing? – Bạn đang 

làm gì vậy? 

TH Chu Văn An (Huyện Châu Đức) 

3 

TH Lê Văn Tám (Huyện Châu Đức) 
Thu thập, phân loại, sắp  xếp 

các số liệu 
NGỮ LIỆU - Văn bản văn học 

TH Kim Đồng (Huyện Châu Đức) 

4 

TH Trần Phú (Huyện Châu Đức) 

Đọc, mô tả bảng số liệu NGỮ LIỆU - Văn bản thông tin 

They are in the park. – Bọn họ 

đang ở trong công viên.  

TH Kim Long (Huyện Châu Đức) 

5 

TH Lê Hồng Phong (Huyện Châu 

Đức) Nhận xét về các số liệu  trong 

bảng 
 NGỮ LIỆU - Văn bản thông tin 

TH Quảng Thành (Huyện Châu Đức) 

6 

TH Lê Quý Đôn (Huyện Châu Đức) 

Một số yếu tố xác suất  NGỮ LIỆU - Gợi ý chọn văn bản Where’s Sa Pa? – Sa Pa ở đâu? 
TH Phan Chu Trinh (Huyện Châu 

Đức) 
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STT Tên trường Toán Tiếng Việt Tiếng Anh 

TH Trần Quốc Tuấn (Huyện Châu 

Đức) 

Nhận biết và mô tả các khả 

năng xảy ra (có tính ngẫu  

nhiên) của một sự kiện 

 NGỮ LIỆU - Gợi ý chọn văn bản 

Khối 4 

7 
TH Trần Quang Diệu (Huyện Châu 

Đức) 
Số tự nhiên 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - Quy 

tắc viết tên riêng của cơ quan, tổ 

chức 

Nice to see you again 

8 

TH Nguyễn Đình Chiểu (Huyện Châu 

Đức) Số và cấu tạo thập phân  của 

một số 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - Vốn 

từ theo chủ điểm 
I'm from Japan 

TH Sông Cầu (Huyện Châu Đức) 

9 

TH Bình Ba (Huyện Châu Đức) 

So sánh các số 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - 

Công dụng của từ điển, cách tìm 

từ và nghĩa của từ trong từ điển 

What day is it today? 

TH Đinh Tiên Hoàng (Huyện Châu 

Đức) 

10 

TH Ngãi Giao (Huyện Châu Đức) Làm tròn số 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - 

Nghĩa của một số thành ngữ dễ 

hiểu When's your birthday? 

TH Nghĩa Thành (Huyện Châu Đức)     

11 TH Suối Nghệ (Huyện Châu Đức) Phép cộng, phép trừ 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - 

Nghĩa của một số yếu tố Hán Việt 

thông dụng 

Can you swim? 

Khối 7 
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STT Tên trường Toán Tiếng Việt Tiếng Anh 

12 
THCS Nguyễn Công Trứ (Huyện 

Châu Đức) 

Khái niệm định lí, chứng minh 

một định lí 
Văn bản tóm tắt 

FILMS 

13 
THCS Trần Hưng Đạo (Huyện Châu 

Đức) 

Tam giác. Tam giác bằng 

nhau. Tam giác cân. Quan hệ 

giữa đường vuông góc và 

đường xiên. Các đường đồng 

quy của tam giác 

Hình thức của tục ngữ 

14 
THCS Phan Bội Châu (Huyện Châu 

Đức) 

Giải bài toán có nội dung hình 

học và vận dụng giải quyết vấn 

đề thực tiễn liên quan đến hình 

học 

Đề tài, sự kiện, tình huống, cốt 

truyện, không gian, thời gian, 

nhân vật của truyện ngụ ngôn và 

truyện khoa học viễn tưởng 

FESTIVALS AROUND THE 

WORLD 

15 
THCS Nguyễn Trường Tộ (Huyện 

Châu Đức) 

Thu thập, phân loại, biểu diễn 

dữ liệu theo các tiêu chí cho 

trước 

Người kể chuyện ngôi thứ nhất và 

người kể chuyện ngôi thứ ba; tác 

dụng của mỗi kiểu người kể 

chuyện trong một truyện kể 

16 
THCS Lý Thường Kiệt (Huyện Châu 

Đức) 

Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên 

các bảng, biểu đồ 

Một số yếu tố hình thức của thơ 

bốn, năm chữ): số lượng câu, chữ, 

vần, nhịp 

SOURCES OF ENERGY 
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STT Tên trường Toán Tiếng Việt Tiếng Anh 

17 THCS Kim Long (Huyện Châu Đức) 

Hình thành và giải quyết vấn 

đề đơn giản xuất hiện từ các số 

liệu và biểu đồ thống kê đã có 

Chất trữ tình, cái tôi, ngôn ngữ 

của tuỳ bút, tản văn 

18 
THCS Quảng Thành (Huyện Châu 

Đức) 

Làm quen với biến cố ngẫu 

nhiên. Làm quen với xác suất 

của biến cố ngẫu nhiên trong 

một số ví dụ đơn giản 

Những trải nghiệm cuộc sống và 

việc hiểu văn học 
TRAVELLING IN THE FUTURE 

19 THCS Xà Bang (Huyện Châu Đức) 
Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên 

các bảng, biểu đồ 
Văn bản văn học 

20 
THCS Nguyễn Huệ (Huyện Châu 

Đức) 

Hình thành và giải quyết vấn 

đề đơn giản xuất hiện từ các số 

liệu và biểu đồ thống kê đã có 

Văn bản nghị luận 

AN OVERCROWDED WORLD 

21 
THCS Cao Bá Quát (Huyện Châu 

Đức) 

Làm quen với biến cố ngẫu 

nhiên. Làm quen với xác suất 

của biến cố ngẫu nhiên trong 

một số ví dụ đơn giản 

Văn bản thông tin 

    Khối 8 

22 THCS Lê Lợi (Huyện Châu Đức) Biểu thức đại số 
Nghĩa của một số thành ngữ và 

tục ngữ tương đối thông dụng 

Leisure activities 

23 
TH-THCS Phan Đình Phùng (Huyện 

Châu Đức) 

Đa thức nhiều biến. Các phép 

toán cộng, trừ, nhân, chia các 

đa thức nhiều biến 

Sắc thái nghĩa của từ ngữ và việc 

lựa chọn từ ngữ 

24 
THCS Hà Huy Tập (Huyện Châu 

Đức) 
Hằng đẳng thức đáng nhớ 

Từ tượng hình và từ tượng thanh: 

đặc điểm và tác dụng 
Life in the countryside 
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STT Tên trường Toán Tiếng Việt Tiếng Anh 

25 
THCS Nguyễn Trung Trực (Huyện 

Châu Đức) 

Phân thức đại số. Tính chất cơ 

bản của phân thức đại số. Các 

phép toán cộng, trừ, nhân, chia 

các phân thức đại số 

Nghĩa của một số yếu tố Hán Việt 

thông dụng (ví dụ: vô, hữu) và 

nghĩa của những từ có yếu tố Hán 

Việt đó (ví dụ: vô tư, vô hình, hữu 

quan, hữu hạn) 

26 
THCS Võ Trường Toản (Huyện Châu 

Đức) 
Hàm số và đồ thị 

Trợ từ, thán từ: đặc điểm và chức 

năng 

Peoples of VietNam 

27 THCS Châu Đức (Huyện Châu Đức) 

Hàm số bậc nhất y = ax + b (a 

¹ 0) và đồ thị. Hệ số góc của 

đường thẳng y = ax + b (a ¹ 0). 

Thành phần biệt lập trong câu: 

đặc điểm và chức năng 

28 
THCS Quang Trung (Huyện Châu 

Đức) 
Phương trình bậc nhất 

Câu kể, câu hỏi, câu khiến, câu 

cảm; câu khẳng định và câu phủ 

định: đặc điểm và chức năng 

Our customs and traditions 
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PHỤ LỤC 05: CÁC TRƯỜNG THUỘC PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LONG ĐIỀN 

(Đính kèm Công văn số               /SGDĐT-VP ngày   /03/2024 của Sở GDĐT) 

 
STT Tên trường Toán Tiếng Việt Tiếng Anh 

Khối 4 

1 TH Long Điền (Huyện Long Điền) 

Quan sát, nhận biết, mô tả hình dạng và 

đặc điểm của  một số hình phẳng đơn  

giản 

KIẾN THỨC VĂN HỌC - Chủ 

đề 

When children's day? 

2 

TH Long Liên (Huyện Long Điền) Thực hành đo, vẽ, lắp  ghép, tạo hình 

gắn với một  số hình phẳng và hình khối  

đã học 

KIẾN THỨC VĂN HỌC - Đặc 

điểm nhân vật 
TH Cao Văn Ngọc (Huyện Long Điền) 

3 

TH Phước Hưng (Huyện Long Điền) 

Đo lường 
KIẾN THỨC VĂN HỌC - Hình 

ảnh trong thơ 

Let's go to the bookshop 

TH Đặng Văn Dực (Huyện Long Điền) 

4 

TH Nguyễn Bỉnh Khiêm (Huyện Long 

Điền) Biểu tượng về đại lượng và đơn vị đo 

đại lượng 

KIẾN THỨC VĂN HỌC - Lời 

thoại trong kịch bản văn học 
TH Lương Thế Vinh (Huyện Long Điền) 

5 

TH Phạm Ngũ Lão (Huyện Long Điền) 

Thực hành đo đại lượng NGỮ LIỆU - Văn bản văn học 

How much is the T - 

shirt? 

TH Lê Lợi (Huyện Long Điền) 

6 

TH Lê Hồng Phong (Huyện Long Điền) 
Tính toán và ước lượng với  các số đo 

đại lượng 
NGỮ LIỆU - Văn bản thông tin 

TH Nguyễn Thị Minh Khai (Huyện Long 

Điền) 

7 TH Trần Quốc Toản (Huyện Long Điền) Một số yếu tố thống kê 
NGỮ LIỆU - Gợi ý chọn văn 

bản: xem danh mục gợi ý 

What's your phone 

number? 
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STT Tên trường Toán Tiếng Việt Tiếng Anh 

TH Lý Tự Trọng (Huyện Long Điền) 

8 

TH Kim Đồng (Huyện Long Điền) 

Thu thập, phân loại, sắp  xếp các số liệu 
KIẾN THỨC VĂN HỌC - Hình 

ảnh trong thơ 
TH Chu Văn An (Huyện Long Điền) 

9 

TH Hoàng Văn Thụ (Huyện Long Điền) 
Đọc, mô tả biểu đồ cột. Biểu diễn số liệu 

vào biểu  đồ cột 

KIẾN THỨC VĂN HỌC - Lời 

thoại trong kịch bản văn học 

What animal do you 

want to see? 

TH Võ Văn Kiệt (Huyện Long Điền) 

10 

TH Phước Tỉnh (Huyện Long Điền) Hình thành và giải quyết  vấn đề đơn 

giản xuất hiện  từ các số liệu và biểu đồ 

cột đã có 

NGỮ LIỆU - Văn bản văn học 

TH Nguyễn Thị Hoa (Huyện Đất Đỏ) 

Khối 8 

11 THCS Văn Lương (Huyện Long Điền) Hình đồng dạng 

Một số yếu tố hình thức của một 

bài thơ: từ ngữ, hình ảnh, bố 

cục, mạch cảm xúc  

Communication 

12 
THCS Huỳnh Tịnh Của (Huyện Long 

Điền) 

Thu thập, phân loại, tổ chức dữ liệu theo 

các tiêu chí cho trước 

Xung đột, hành động, nhân vật, 

lời thoại, thủ pháp trào phúng 

trong kịch bản văn học (hài 

kịch) 

13 
THCS Phạm Hữu Chí (Huyện Long 

Điền) 

Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, 

biểu đồ 

Một số yếu tố hình thức của thơ 

tự do (sáu, bảy chữ): số lượng 

câu, chữ, vần, nhịp 
Science and Technology 

14 THCS Mạc Đĩnh Chi (Huyện Long Điền) Phân tích và xử lí dữ liệu 

Người đọc và cách tiếp nhận 

riêng đối với một văn bản văn 

học 
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STT Tên trường Toán Tiếng Việt Tiếng Anh 

15 
THCS Phạm Hồng Thái (Huyện Long 

Điền) 

Hình thành và giải quyết vấn đề đơn 

giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ 

thống kê đã có 

Nội dung phản ánh và cách nhìn 

cuộc sống, con người của tác giả 

16 
THCS Nguyễn Công Trứ (Huyện Long 

Điền) 

Mô tả xác suất của biến cố ngẫu nhiên 

trong một số ví dụ đơn giản. Mối liên hệ 

giữa xác suất thực nghiệm của một biến 

cố với xác suất của biến cố đó 

Văn bản văn học 

Life on other planets 17 
THCS Trần Nguyên Hãn (Huyện Long 

Điền) 

Tính chất và dấu hiệu nhận biết các tứ 

giác đặc biệt 
Văn bản nghị luận 

18 THCS Nguyễn Trãi (Huyện Long Điền) Định lí Thalès trong tam giác 

Văn bản thông tin 

Gợi ý chọn văn bản: xem danh 

mục gợi ý 

    Khối 9 

19 THCS Nguyễn Huệ (Huyện Long Điền) Căn bậc hai và căn bậc ba của số thực 

Sự khác biệt về nghĩa của một 

số yếu tố Hán Việt dễ gây nhầm 

lẫn (ví dụ: đồng trong đồng dao, 

đồng âm, đồng minh; minh 

trong thanh minh, minh oan, u 

minh) 
LOCAL 

ENVIRONMENT 

20 THCS Hùng Vương (Huyện Long Điền) 
Căn thức bậc hai và căn thức bậc ba của 

biểu thức đại số 

Điển tích, điển cố (ví dụ: Ngưu 

Lang  Chức Nữ, Tái ông thất 

mã): đặc điểm và tác dụng  

21 
THCS Nguyễn Thị Định (Huyện Long 

Điền) 
Hàm số y = ax 2 (a ¹ 0) và đồ thị 

Nghĩa và cách dùng tên viết tắt 

các tổ chức quốc tế quan trọng ( 

như: UN, UNESCO, UNICEF, 

WHO, WB, IMF, ASEAN, 

WTO,...) 

CITY LIFE 
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STT Tên trường Toán Tiếng Việt Tiếng Anh 

22 THCS Châu Văn Biếc (Huyện Đất Đỏ) 
Phương trình quy về phương trình bậc 

nhất một ẩn 

Biến đổi và mở rộng cấu trúc 

câu (thay đổi trật tự các thành 

phần trong câu, thêm thành phần 

phụ,...): đặc điểm và tác dụng 
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PHỤ LỤC 06: CÁC TRƯỜNG THUỘC PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐẤT ĐỎ 

(Đính kèm Công văn số               /SGDĐT-VP ngày   /03/2024 của Sở GDĐT) 

 
STT Tên trường Toán Tiếng Việt Tiếng Anh 

Khối 4 

1 TH Nguyễn Thị Hoa (Huyện Đất Đỏ) 

Hình thành và giải quyết  vấn đề 

đơn giản xuất hiện  từ các số liệu 

và biểu đồ cột đã có 

NGỮ LIỆU - Văn bản văn học 
What animal do you 

want to see? 

2 

TH Võ Thị Sáu (Huyện Đất Đỏ) 

Một số yếu tố xác suất NGỮ LIỆU - Văn bản thông tin 

What are you going to 

do this summer? 

TH Nguyễn Hùng Mạnh (Huyện Đất 

Đỏ) 

3 

TH Phước Hội (Huyện Đất Đỏ) Kiểm đếm số lần lặp lại  của một 

khả năng xảy ra  nhiều lần của 

một sự kiện 

NGỮ LIỆU - Gợi ý chọn văn bản: xem 

danh mục gợi ý 
TH Lộc An (Huyện Đất Đỏ) 

Khối 5 

4 

TH Phước Hải 1 (Huyện Đất Đỏ) 
Số tự nhiên và các  phép tính với 

số tự nhiên 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - Quy tắc 

viết tên người, tên địa lí nước ngoài 
What's your address? 

TH Phước Hải 2 (Huyện Đất Đỏ) 

5 

TH Láng Dài 1 (Huyện Đất Đỏ) 
Ôn tập về số tự nhiên và  các 

phép tính với số tự nhiên 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - Một số 

trường hợp viết hoa danh từ chung để thể 

hiện sự tôn trọng đặc biệt 

I always get up early. 

How about you? 
TH Long Tân (Huyện Đất Đỏ) 

6 TH Long Mỹ (Huyện Đất Đỏ) SỐ VÀ PHÉP TÍNH - Phân số 
KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - Vốn từ 

theo chủ điểm 

Where did you go on 

holiday? 

Khối 9 
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STT Tên trường Toán Tiếng Việt Tiếng Anh 

7 THCS Châu Văn Biếc (Huyện Đất Đỏ) 
Phương trình quy về phương 

trình bậc nhất một ẩn 

Biến đổi và mở rộng cấu trúc câu (thay 

đổi trật tự các thành phần trong câu, 

thêm thành phần phụ,...): đặc điểm và tác 

dụng 

CITY LIFE 

8 THCS Phước Hải (Huyện Đất Đỏ) 
Phương trình và hệ phương trình 

bậc nhất hai ẩn 

Lựa chọn câu đơn – câu ghép, các kiểu 

câu ghép, các kết từ để nối các vế câu 

ghép TEEN STRESS AND 

PRESSURE 

9 THCS Long Tân (Huyện Đất Đỏ) 
Phương trình bậc hai một ẩn. 

Định lí Viète 

Câu rút gọn và câu đặc biệt: đặc điểm và 

chức năng 

10 THCS Láng Dài (Huyện Đất Đỏ) 
Bất đẳng thức. Bất phương trình 

bậc nhất một ẩn 

Biện pháp tu từ chơi chữ, điệp thanh và 

điệp vần: đặc điểm và tác dụng 

LIFE IN THE PAST 

11 THCS Đất Đỏ (Huyện Đất Đỏ) Hình trụ. Hình nón. Hình cầu 

 Sự khác nhau giữa cách dẫn trực tiếp và 

cách dẫn gián tiếp; cách dùng dấu câu 

khi dẫn trực tiếp và gián tiếp 

12 THCS Lộc An (Huyện Đất Đỏ) 

Tỉ số lượng giác của góc nhọn. 

Một số hệ thức về cạnh và góc 

trong tam giác vuông 

Kiểu văn bản và thể loại  
WONDERS OF VIET 

NAM 

13 THCS Phước Thạnh (Huyện Đất Đỏ) 
Đường tròn. Vị trí tương đối của 

hai đường tròn 

Một số lưu ý về tham khảo, trích dẫn tài 

liệu để tránh đạo văn 

14 THCS Minh Đạm (Huyện Đất Đỏ) 

Vị trí tương đối của đường thẳng 

và đường tròn. Tiếp tuyến của 

đường tròn 

Sự phát triển của ngôn ngữ: từ ngữ mới 

và nghĩa mới 

VIET NAM: THEN 

AND NOW 
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PHỤ LỤC 07: CÁC TRƯỜNG THUỘC PHÒNG GD&ĐT HUYỆN XUYÊN MỘC 

(Đính kèm Công văn số               /SGDĐT-VP ngày   /03/2024 của Sở GDĐT) 

 

STT Tên trường Toán Tiếng Việt Tiếng Anh 

Khối 4 

1 TH Hoà Bình (Huyện Xuyên Mộc) Phép cộng, phép trừ 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - 

Nghĩa của một số yếu tố Hán Việt 

thông dụng 

Can you swim? 

2 

TH Nguyễn Trường Tộ (Huyện Xuyên Mộc) 

Phép nhân, phép chia 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - Tác 

dụng của việc lựa chọn từ ngữ 

trong việc biểu đạt nghĩa 

Where's your school? 

TH Trần Quốc Toản (Huyện Xuyên Mộc) 

3 

TH Bàu Lâm (Huyện Xuyên Mộc) 

Tính nhẩm 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - Danh 

từ, động từ, tính từ: đặc điểm và 

chức năng 

What do you like doing? 

TH Bình Châu (Huyện Xuyên Mộc) 

4 

TH Bông Trang (Huyện Xuyên Mộc) 
Biểu thức số và biểu thức 

chữ 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - Danh 

từ riêng và danh từ chung: đặc 

điểm và chức năng 

What subjects do you have 

today? 
TH Trần Đại Nghĩa (Huyện Xuyên Mộc) 

5 

TH Trần Phú (Huyện Xuyên Mộc) Thực hành giải quyết vấn  đề 

liên quan đến các phép  tính 

đã học 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT -  Câu 

và thành phần chính của câu: đặc 

điểm và chức năng 

What are they doing? 

TH Bưng Riềng (Huyện Xuyên Mộc) 

6 

TH Phước Tân (Huyện Xuyên Mộc) 

Phân số 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - 

Trạng ngữ của câu: đặc điểm và 

chức năng (bổ sung thông tin) 

Where were you yesterday? 

TH Hồ Tràm (Huyện Xuyên Mộc) 

7 TH Hoà Hội (Huyện Xuyên Mộc) 
Khái niệm ban đầu về phân 

số 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - Công 

dụng của dấu gạch ngang 
What time is it? 
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TH Kim Đồng (Huyện Xuyên Mộc) 

8 

TH Hoà Hưng (Huyện Xuyên Mộc) 
Tính chất cơ bản của phân 

số 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - Biện 

pháp tu từ nhân hoá: đặc điểm và 

tác dụng 

What does your father do? 

TH Huỳnh Minh Thạnh (Huyện Xuyên Mộc) 

9 

TH Lê Minh Châu (Huyện Xuyên Mộc) 

So sánh phân số 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - Câu 

chủ đề của đoạn văn: đặc điểm và 

chức năng 

Would you like some milk? 

TH Phước Bửu (Huyện Xuyên Mộc) 

10 

TH Ngô Quyền (Huyện Xuyên Mộc) 
Các phép tính cộng, trừ, 

nhân, chia với phân số 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - Cấu 

trúc ba phần (mở bài, thân bài, kết 

bài) của văn bản: đặc điểm và chức 

năng của mỗi phần TH Thanh Bình (Huyện Xuyên Mộc) 

11 

TH Thống Nhất (Huyện Xuyên Mộc) 

Hình học trực quan 
KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - Kiểu 

văn bản và thể loại 

What does he look like? 

TH Xuyên Mộc (Huyện Xuyên Mộc) 

12 

TH Lương Thế Vinh (Huyện Xuyên Mộc) 

Hình phẳng và  hình khối 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - 

Thông tin bằng hình ảnh, số liệu 

(phương tiện giao tiếp phi ngôn 

ngữ) TH Hòa Hiệp (Huyện Xuyên Mộc) 

13 

TH Láng Sim (Huyện Xuyên Mộc) Quan sát, nhận biết, mô tả 

hình dạng và đặc điểm của  

một số hình phẳng đơn  giản 

KIẾN THỨC VĂN HỌC - Chủ đề 

When children's day? 

TH Long Điền (Huyện Long Điền) 

14 

TH Long Liên (Huyện Long Điền) Thực hành đo, vẽ, lắp  ghép, 

tạo hình gắn với một  số 

hình phẳng và hình khối  đã 

học 

KIẾN THỨC VĂN HỌC - Đặc 

điểm nhân vật 
TH Cao Văn Ngọc (Huyện Long Điền) 
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Khối 8 

15 THCS Bàu Lâm (Huyện Xuyên Mộc) 
Các hình khối trong thực 

tiễn  

Biện pháp tu từ đảo ngữ, câu hỏi tu 

từ: đặc điểm và tác dụng 
Our customs and traditions 

16 THCS Bình Châu (Huyện Xuyên Mộc) 
Hình chóp tam giác đều, 

hình chóp tứ giác đều 

Nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn 

của câu 

Festivals in Viet Nam 

17 THCS Bưng Riềng (Huyện Xuyên Mộc) Hình học phẳng 

 Các đoạn văn diễn dịch, quy nạp, 

song song, phối hợp: đặc điểm và 

chức năng 

18 THCS Hoà Hiệp (Huyện Xuyên Mộc) Định lí Pythagore Kiểu văn bản và thể loại 

Folk tales 
19 THCS Quang Trung (Huyện Xuyên Mộc) Tứ giác 

Từ ngữ toàn dân và từ ngữ địa 

phương: chức năng và giá trị 

20 THCS Chu Văn An (Huyện Xuyên Mộc) 
Tính chất và dấu hiệu nhận 

biết các tứ giác đặc biệt 

Biệt ngữ xã hội: chức năng và giá 

trị 
Pollution 

21 THCS Phước Bửu (Huyện Xuyên Mộc) 
Định lí Thalès trong tam 

giác 

Phương tiện giao tiếp phi ngôn 

ngữ: hình ảnh, số liệu, biểu đồ,... 

22 THCS Phước Tân (Huyện Xuyên Mộc) Tam giác đồng dạng 
Tưởng tượng trong tác phẩm văn 

học 

English speaking countries 
23 THCS Phước Thuận (Huyện Xuyên Mộc) Hình đồng dạng 

Nhan đề và cách đặt nhan đề văn 

bản 

24 THCS Xuyên Mộc (Huyện Xuyên Mộc) 

Thu thập, phân loại, tổ chức 

dữ liệu theo các tiêu chí cho 

trước 

Đề tài và chủ đề, cách xác định chủ 

đề; kết cấu 

25 THCS Hoà Hội (Huyện Xuyên Mộc) 
Mô tả và biểu diễn dữ liệu 

trên các bảng, biểu đồ 

Cốt truyện, bối cảnh, nhân vật, 

ngôn ngữ trong truyện cười, truyện 

lịch sử Natural disasters 

26 THCS Hoà Hưng (Huyện Xuyên Mộc) Phân tích và xử lí dữ liệu 
Cốt truyện đơn tuyến và cốt truyện 

đa tuyến 
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27 THCS Bông Trang (Huyện Xuyên Mộc) 

Hình thành và giải quyết vấn 

đề đơn giản xuất hiện từ các 

số liệu và biểu đồ thống kê 

đã có 

Các thủ pháp nghệ thuật chính của 

thơ trào phúng 

28 THCS Tân Lâm (Huyện Xuyên Mộc) 

Mô tả xác suất của biến cố 

ngẫu nhiên trong một số ví 

dụ đơn giản. Mối liên hệ 

giữa xác suất thực nghiệm 

của một biến cố với xác suất 

của biến cố đó 

Một số yếu tố thi luật của thơ thất 

ngôn bát cú và thơ tứ tuyệt luật 

Đường: bố cục, niêm, luật, vần, 

nhịp, đối 

Communication 

  



32 
 

 

PHỤ LỤC 08: CÁC TRƯỜNG THUỘC PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CÔN ĐẢO 

(Đính kèm Công văn số               /SGDĐT-VP ngày   /03/2024 của Sở GDĐT) 

 

STT Tên trường Toán Tiếng Việt Tiếng Anh 

Khối 5 

1 
TH Cao Văn Ngọc (Huyện Côn 

Đảo) 

Tỉ số mô tả số lần lặp lại của một 

khả năng xảy ra (nhiều lần) của 

một sự kiện trong một thí nghiệm 

so với tổng số lần thực hiện thí 

nghiệm đó ở những  trường hợp 

đơn giản 

NGỮ LIỆU - Gợi ý chọn văn bản: 

xem danh mục gợi ý 

Which one is more exciting, life 

in the city or life in the 

courtryside? 

2 
THCS Lê Hồng Phong (Huyện Côn 

Đảo) 

Phép thử ngẫu nhiên và không 

gian mẫu. Xác suất của biến cố 

trong một số mô hình xác suất 

đơn giản 

Gợi ý chọn văn bản: xem danh mục 

gợi ý 
MY FUTURE CAREER 
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PHỤ LỤC 09: CÁC TRƯỜNG THPT, GDTX TRỰC THUỘC SỞ GD&ĐT 

(Đính kèm Công văn số               /SGDĐT-VP ngày   /03/2024 của Sở GDĐT) 

 

STT Tên trường 
Toán Ngữ văn Tiếng Anh 

Nội dung Nội dung Nội dung 

Cụm Vũng Tàu Khối 10 

1 THPT Vũng Tàu (Vũng tàu) 

Tập hợp. Mệnh đề 
KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - Lỗi 

dùng từ và cách sửa 
Family Life 

Mệnh đề toán học. Mệnh  đề phủ 

định. Mệnh đề đảo.  Mệnh đề 

tương đương.  Điều kiện cần và 

đủ. 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - Lỗi về 

trật tự từ và cách sửa 
Your body and you 

2 THPT Đinh Tiên Hoàng (Vũng tàu) 

Bất phương trình  và hệ bất 

phương  trình bậc nhất hai  ẩn 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - Biện 

pháp tu từ chêm xen, liệt kê: đặc 

điểm và tác dụng 

Music 

Bất phương trình, hệ bất  phương 

trình bậc nhất hai  ẩn và ứng 

dụng 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - Lỗi về 

liên kết đoạn văn và văn bản: dấu 

hiệu nhận biết và cách chỉnh sửa 

For a better community 

3 THPT Trần Nguyên Hãn (Vũng tàu) 

Khái niệm cơ bản về hàm  số và 

đồ thị 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - Kiểu 

văn bản và thể loại 
Inventions 

Hàm số bậc hai, đồ thị hàm số 

bậc hai và ứng  dụng 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - Cách 

đánh dấu phần bị tỉnh lược trong văn 

bản, cách chú thích trích dẫn và ghi 

cước chú 

Gender equality 

4 THPT Nguyễn Huệ (Vũng tàu) 

Dấu của tam thức bậc hai.  Bất 

phương trình bậc hai  một ẩn 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - Phương 

tiện giao tiếp phi ngôn ngữ: hình ảnh, 

số liệu, biểu đồ, sơ đồ,... 

Cultural diversity 

Phương trình quy về phương 

trình bậc hai 

KIẾN THỨC VĂN HỌC - Cảm 

hứng chủ đạo của tác phẩm 
New ways to learn 

5 
THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Vũng 

tàu) 

Các quy tắc đếm (quy tắc  cộng, 

quy tắc nhân, chỉnh  hợp, hoán 

vị, tổ hợp) và  ứng dụng trong 

thực tiễn 

KIẾN THỨC VĂN HỌC - Câu 

chuyện, người kể chuyện ngôi thứ ba 

(người kể chuyện toàn tri), người kể 

chuyện ngôi thứ nhất (người kể 

chuyện hạn tri), điểm nhìn trong 

truyện 

Preserving the environment 
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STT Tên trường 
Toán Ngữ văn Tiếng Anh 

Nội dung Nội dung Nội dung 

Nhị thức Newton với số mũ  

không quá 5 

KIẾN THỨC VĂN HỌC - Một số 

yếu tố của sử thi, truyện thần thoại: 

không gian, thời gian, cốt truyện, 

người kể chuyện, nhân vật, lời người 

kể chuyện và lời nhân vật,…; giá trị 

và sức sống của sử thi 

Ecotourism 

6 THPT Nguyễn Khuyến (Vũng tàu) 

Hệ thức lượng  trong tam giác.  

Vectơ 

KIẾN THỨC VĂN HỌC - Giá trị 

thẩm mĩ của một số yếu tố hình thức 

trong thơ 

Family Life 

Hệ thức lượng trong tam  giác. 

Định lí côsin. Định lí sin. Công 

thức tính diện  tích tam giác. 

Giải tam  giác 

KIẾN THỨC VĂN HỌC - Một số 

yếu tố của kịch bản chèo hoặc tuồng 

dân gian: tính vô danh, đề tài, tích 

truyện, nhân vật, lời thoại, phương 

thức lưu truyền,… 

Your body and you 

7 THPT Nguyễn Du (Châu Đức) 

Vectơ, các phép toán (tổng  và 

hiệu hai vectơ, tích của  một số 

với vectơ, tích vô  hướng của hai 

vectơ) và  một số ứng dụng trong 

Vật  lí 

KIẾN THỨC VĂN HỌC - Bối cảnh 

lịch sử hoặc bối cảnh văn hoá, xã hội 

và tác phẩm 

Music 

Toạ độ của vectơ  đối với một hệ 

trục toạ độ.  Biểu thức toạ độ của 

các  phép toán vectơ. Ứng dụng 

vào bài toán giải tam giác 

KIẾN THỨC VĂN HỌC - Những 

hiểu biết cơ bản về Nguyễn Trãi giúp 

cho việc đọc hiểu một số tác phẩm 

tiêu biểu của tác gia này 

For a better community 

8 THPT Nguyễn Trãi (Châu Đức) 

Đường thẳng trong mặt  phẳng 

toạ độ. Phương  trình tổng quát 

và phương  trình tham số của 

đường  thẳng. Khoảng cách từ 

một  điểm đến một đường thẳng 

KIẾN THỨC VĂN HỌC - Sự gần 

gũi về nội dung giữa những tác phẩm 

văn học thuộc các nền văn hoá khác 

nhau 

Inventions 

Đường tròn trong mặt  phẳng toạ 

độ và ứng dụng 

KIẾN THỨC VĂN HỌC - Tác phẩm 

văn học và người đọc 
Gender equality 

9 THPT Ngô Quyền (Châu Đức) 

Ba đường conic trong mặt  phẳng 

toạ độ và ứng dụng 
NGỮ LIỆU - Văn bản văn học Cultural diversity 

Số gần đúng. Sai số NGỮ LIỆU - Văn bản nghị luận New ways to learn 

10 THPT Nguyễn Văn Cừ (Châu Đức) 
Mô tả và biểu diễn dữ liệu  trên 

các bảng, biểu đồ 
NGỮ LIỆU - Văn bản thông tin Preserving the environment 
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STT Tên trường 
Toán Ngữ văn Tiếng Anh 

Nội dung Nội dung Nội dung 

Các số đặc trưng đo xu thế  trung 

tâm cho mẫu số liệu không ghép 

nhóm 

NGỮ LIỆU - Gợi ý chọn văn bản: 

xem danh mục gợi ý 
Ecotourism 

11 THPT Trần Phú (Châu Đức) 

Các số đặc trưng đo mức  độ 

phân tán cho mẫu số liệu không 

ghép nhóm 

KIẾN THỨC VĂN HỌC - Tác phẩm 

văn học và người đọc 
Gender equality 

Khái niệm về xác  suất NGỮ LIỆU - Văn bản văn học Cultural diversity 

12 THPT Dân tộc nội trú (Châu Đức) 

Một số khái niệm về xác  suất cổ 

điển 
NGỮ LIỆU - Văn bản nghị luận New ways to learn 

Thực hành tính toán xác  suất 

trong những trường hợp  đơn 

giản 

NGỮ LIỆU - Văn bản thông tin Preserving the environment 

Các quy tắc tính xác suất 
NGỮ LIỆU - Gợi ý chọn văn bản: 

xem danh mục gợi ý 
Ecotourism 

    Khối 11 

13 THPT Xuyên Mộc (Xuyên Mộc) 

Góc lượng giác. Số đo của góc 

lượng giác. Đường tròn lượng 

giác. Giá trị lượng giác của góc 

lượng giác, quan hệ giữa các giá 

trị lượng giác. Các phép biến đổi 

lượng giác 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - Cách 

giải thích nghĩa của từ 
THE GENERATION GAP 

Hàm số lượng giác và đồ thị 
KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - Lỗi về 

thành phần câu và cách sửa 
RELATIONSHIPS 

14 THPT Phước Bửu (Xuyên Mộc) 

Phương trình lượng giác cơ bản 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - Biện 

pháp tu từ lặp cấu trúc, đối: đặc điểm 

và tác dụng  

BECOMING INDEPENDENT 

Dãy số. Dãy số tăng, dãy số 

giảm 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - Một số 

hiện tượng phá vỡ những quy tắc 

ngôn ngữ thông thường: đặc điểm và 

tác dụng  

CARING FOR THOSE IN 

NEED 

15 THPT Hoà Bình (Xuyên Mộc) 

Cấp số cộng. Số hạng tổng quát 

của cấp số cộng. Tổng của n số 

hạng đầu tiên của cấp số cộng 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - Kiểu 

văn bản và thể loại 
BEING PART OF ASEAN 
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STT Tên trường 
Toán Ngữ văn Tiếng Anh 

Nội dung Nội dung Nội dung 

Cấp số nhân. Số hạng tổng quát 

của cấp số nhân. Tổng của n số 

hạng đầu tiên của cấp số nhân 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - Cách 

trình bày tài liệu tham khảo trong một 

tiểu luận hay báo cáo nghiên cứu 

GLOBAL WARMING 

16 THPT Hòa Hội (Xuyên Mộc) 

Giới hạn của dãy số. Phép toán 

giới hạn dãy số. Tổng của một 

cấp số nhân lùi vô hạn 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT -  Đặc 

điểm cơ bản của ngôn ngữ viết và 

ngôn ngữ nói 

FURTHER EDUCATION 

Giới hạn của hàm số. Phép toán 

giới hạn hàm số 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - Phương 

tiện giao tiếp phi ngôn ngữ: hình ảnh, 

số liệu, biểu đồ, sơ đồ,... 

OUR WOURLD HERITAGE 

SITES 

17 THPT Bưng Riềng (Xuyên Mộc) 

Hàm số liên tục 

KIẾN THỨC VĂN HỌC - Chủ thể 

sáng tạo, thái độ và tư tưởng của tác 

giả trong văn bản 

CITIES OF THE FUTURE 

Phép tính luỹ thừa với số mũ 

nguyên, số mũ hữu tỉ, số mũ 

thực. Các tính chất 

KIẾN THỨC VĂN HỌC - Văn bản 

có nhiều chủ đề, chủ đề chính và chủ 

đề phụ; các chủ đề mang đặc trưng 

văn hoá dân tộc (tính dân tộc) và các 

chủ đề mang tính phổ biến trên thế 

giới (tính nhân loại) 

HEALTHY LIFESTYLE AND 

LONGEVITY 

18 THPT Trần Văn Quan (Long Điền) 

Phép tính lôgarit (logarithm). 

Các tính chất 

KIẾN THỨC VĂN HỌC - Đặc điểm 

của ngôn ngữ văn học và tính đa 

nghĩa của ngôn từ trong tác phẩm văn 

học 

THE GENERATION GAP 

Hàm số mũ. Hàm số lôgarit 

KIẾN THỨC VĂN HỌC - Đặc điểm 

của truyện thơ dân gian, truyện thơ 

Nôm, truyện ngắn hiện đại, bi kịch, 

kí 

RELATIONSHIPS 

19 THPT Minh Đạm (Long Điền) 

Phương trình, bất phương trình 

mũ và lôgarit 

KIẾN THỨC VĂN HỌC - Xung đột 

(mâu thuẫn) bên trong và xung đột 

bên ngoài 

BECOMING INDEPENDENT 

Khái niệm đạo hàm. Ý nghĩa 

hình học của đạo hàm 

KIẾN THỨC VĂN HỌC - Ý nghĩa, 

tác dụng của yếu tố tự sự trong thơ  

CARING FOR THOSE IN 

NEED 

20 
THPT Long Hải Phước Tỉnh (Long 

Điền) 
Các quy tắc tính đạo hàm 

KIẾN THỨC VĂN HỌC - Vai trò 

của yếu tố tượng trưng trong thơ. Giá 

trị thẩm mĩ của một số yếu tố hình 

thức trong thơ: ngôn từ, cấu tứ, hình 

BEING PART OF ASEAN 
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STT Tên trường 
Toán Ngữ văn Tiếng Anh 

Nội dung Nội dung Nội dung 

thức bài thơ thể hiện trên văn bản 

Đạo hàm cấp hai 

KIẾN THỨC VĂN HỌC - Cách so 

sánh hai văn bản văn học viết về 

cùng một đề tài 

GLOBAL WARMING 

21 
THPT Trần Quang Khải (Long 

Điền) 

Đường thẳng và mặt phẳng trong 

không gian. Cách xác định mặt 

phẳng. Hình chóp và hình tứ diện 

KIẾN THỨC VĂN HỌC - Những 

hiểu biết cơ bản về Nguyễn Du giúp 

cho việc đọc hiểu một số tác phẩm 

tiêu biểu của ông 

FURTHER EDUCATION 

Hai đường thẳng song song 

KIẾN THỨC VĂN HỌC - Quan 

điểm của người viết và quan điểm 

của người đọc 

OUR WOURLD HERITAGE 

SITES 

22 
THPT Võ Thị Sáu - Đất Đỏ (Đất 

Đỏ) 

Đường thẳng và mặt phẳng song 

song 
NGỮ LIỆU - Văn bản văn học CITIES OF THE FUTURE 

Hai mặt phẳng song song. Định 

lí Thalès trong không gian. Hình 

lăng trụ và hình hộp 

NGỮ LIỆU - Văn nghị luận 
HEALTHY LIFESTYLE AND 

LONGEVITY 

23 THPT Dương Bạch Mai (Đất Đỏ) 

Phép chiếu song song. Hình biểu 

diễn của một hình không gian 
NGỮ LIỆU - Văn bản thông tin THE GENERATION GAP 

Góc giữa hai đường thẳng. Hai 

đường thẳng vuông góc 

NGỮ LIỆU - Gợi ý chọn văn bản: 

xem danh mục gợi ý 
RELATIONSHIPS 

24 THPT Phú Mỹ (Phú Mỹ) 

Đường thẳng vuông góc với mặt 

phẳng. Định lí ba đường vuông 

góc. Phép chiếu vuông góc 

KIẾN THỨC VĂN HỌC - Đặc điểm 

của truyện thơ dân gian, truyện thơ 

Nôm, truyện ngắn hiện đại, bi kịch, 

kí 

BECOMING INDEPENDENT 

Hai mặt phẳng vuông góc. Hình 

lăng trụ đứng, lăng trụ đều, hình 

hộp đứng, hình hộp chữ nhật, 

hình lập phương, hình chóp đều. 

KIẾN THỨC VĂN HỌC - Xung đột 

(mâu thuẫn) bên trong và xung đột 

bên ngoài 

CARING FOR THOSE IN 

NEED 

25 THPT Trần Hưng Đạo (Phú Mỹ) 

Khoảng cách trong không gian 
KIẾN THỨC VĂN HỌC - Ý nghĩa, 

tác dụng của yếu tố tự sự trong thơ  
BEING PART OF ASEAN 

Góc giữa đường thẳng và mặt 

phẳng. Góc nhị diện và góc 

phẳng nhị diện 

KIẾN THỨC VĂN HỌC - Vai trò 

của yếu tố tượng trưng trong thơ. Giá 

trị thẩm mĩ của một số yếu tố hình 

GLOBAL WARMING 
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STT Tên trường 
Toán Ngữ văn Tiếng Anh 

Nội dung Nội dung Nội dung 

thức trong thơ: ngôn từ, cấu tứ, hình 

thức bài thơ thể hiện trên văn bản 

26 THPT Hắc Dịch (Phú Mỹ) 

Hình chóp cụt đều và thể tích 

KIẾN THỨC VĂN HỌC - Cách so 

sánh hai văn bản văn học viết về 

cùng một đề tài 

FURTHER EDUCATION 

Các số đặc trưng của mẫu số liệu 

ghép nhóm 

KIẾN THỨC VĂN HỌC - Những 

hiểu biết cơ bản về Nguyễn Du giúp 

cho việc đọc hiểu một số tác phẩm 

tiêu biểu của ông 

OUR WOURLD HERITAGE 

SITES 

27 
THPT Võ Thị Sáu - Côn Đảo (Côn 

Đảo) 

Một số khái niệm về xác suất cổ 

điển 

KIẾN THỨC VĂN HỌC - Quan 

điểm của người viết và quan điểm 

của người đọc 

CITIES OF THE FUTURE 

Các quy tắc tính xác suất – 

KIẾN THỨC VĂN HỌC - Văn bản 

có nhiều chủ đề, chủ đề chính và chủ 

đề phụ; các chủ đề mang đặc trưng 

văn hoá dân tộc (tính dân tộc) và các 

chủ đề mang tính phổ biến trên thế 

giới (tính nhân loại) 

HEALTHY LIFESTYLE AND 

LONGEVITY 

    Khối 12 

28 THPT Châu Thành (Bà Rịa) 

Tính đơn điệu của hàm số 
KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - Giữ gìn 

và phát triển tiếng Việt 
Life stories 

Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất 

của hàm số 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - Lỗi 

logic, lỗi câu mơ hồ và cách sửa 
Urbanisation 

  The green movement 

  The mass media 

29 THPT Bà Rịa (Bà Rịa) 

Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - Biện 

pháp tu từ nói mỉa, nghịch ngữ: đặc 

điểm và tác dụng 

Cultural identity 

Ứng dụng đạo hàm để giải quyết 

một số vấn đề liên quan đến thực 

tiễn 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - Kiểu 

văn bản và thể loại 
Endangered Species 

  Artificial Intelligence 

30 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Bà Rịa) 
Nguyên hàm. Bảng nguyên hàm 

của một số hàm số sơ cấp 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - Tôn 

trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 
The world of work 



39 
 

 

STT Tên trường 
Toán Ngữ văn Tiếng Anh 

Nội dung Nội dung Nội dung 

trong học tập, nghiên cứu 

Tích phân. Ứng dụng hình học 

của tích phân 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - Đặc 

điểm cơ bản của ngôn ngữ trang 

trọng và ngôn ngữ thân mật: hiểu và 

vận dụng 

Choosing a career 

Các quy tắc tính xác suất NGỮ LIỆU - Gợi ý chọn văn bản Lifelong learning 

31 GDTX Tỉnh (Vũng Tàu) 

Toạ độ của vectơ đối với một hệ 

trục toạ độ. Biểu thức toạ độ của 

các phép toán vectơ 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT - Phương 

tiện giao tiếp phi ngôn ngữ: hình ảnh, 

số liệu, biểu đồ, sơ đồ,... 
 

Phương trình mặt phẳng 

KIẾN THỨC VĂN HỌC - Chức 

năng nhận thức, giáo dục và thẩm mĩ 

của văn học 
 

32 GDTX Vũng Tàu (Vũng Tàu) 

Phương trình đường thẳng trong 

không gian 

KIẾN THỨC VĂN HỌC - Sự phù 

hợp giữa chủ đề, tư tưởng và cảm 

hứng chủ đạo 
 

Phương trình mặt cầu 

KIẾN THỨC VĂN HỌC - Một số 

biểu hiện của phong cách nghệ thuật 

trong văn học dân gian, văn học trung 

đại, văn học hiện đại, xu hướng hiện 

thực và lãng mạn chủ nghĩa; phong 

cách nghệ thuật của tác giả 

 

33 GDTX Châu Đức (Châu Đức) 

Các số đặc trưng của mẫu số liệu 

ghép nhóm 

KIẾN THỨC VĂN HỌC - Một số 

yếu tố của truyện truyền kì, tiểu 

thuyết (hiện đại và hậu hiện đại), thơ 

trữ tình hiện đại, hài kịch, kí 

 

Xác suất có điều kiện 

KIẾN THỨC VĂN HỌC - Diễn biến 

tâm lí của nhân vật và cách thức thể 

hiện tâm lí nhân vật của nhà văn 
 

34 GDTX Xuyên Mộc (Xuyên Mộc) Các quy tắc tính xác suất 

KIẾN THỨC VĂN HỌC - Mối quan 

hệ của người kể chuyện, điểm nhìn 

trong việc thể hiện chủ đề của văn 

bản 
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STT Tên trường 
Toán Ngữ văn Tiếng Anh 

Nội dung Nội dung Nội dung 

Phương trình mặt phẳng 

KIẾN THỨC VĂN HỌC - Những 

hiểu biết cơ bản về Hồ Chí Minh giúp 

cho việc đọc hiểu một số tác phẩm 

tiêu biểu của tác gia này 

 

35 
GDTX Long Điền - Đất Đỏ (Long 

Điền) 

Phương trình đường thẳng trong 

không gian 

KIẾN THỨC VĂN HỌC - Sơ giản 

về lịch sử văn học và vai trò của kiến 

thức nền về lịch sử văn học trong đọc 

hiểu văn bản 

 

Phương trình mặt cầu NGỮ LIỆU - Văn bản văn học 
 

36 GDTX Phú Mỹ (Phú Mỹ) 

Các số đặc trưng của mẫu số liệu 

ghép nhóm 
NGỮ LIỆU - Văn nghị luận 

 

Xác suất có điều kiện NGỮ LIỆU - Văn bản thông tin 
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